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VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GV MÂM NON

1 Hứa Thị Thu Hiền 10/09/2002 Tày ĐH
Giáo dục mầm 

non
Tiếng Anh - B1

Xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Giáo viên MN

2 Lò Thị Nhâu 15/08/1996 Thái CĐ
Giáo dục mầm 

non
ƯDCNTTCB

Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Giáo viên MN

3 Vàng Thị Phòng 28/3/1995 Thái TC
Giáo dục mầm 

non
UDCNTTCB

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu
DTTS Giáo viên MN

Bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Trung cấp chuyên 

ngành Giáo dục mầm non - chưa đảm bảo trình độ 

theo vị trí việc làm cần tuyển được  Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GV TIỂU HỌC

1 Nguyễn Vinh Hiển 04/8/2003 Kinh ĐH
Giáo dục tiểu 

học
UDCNTTCB; B1

Xã Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La
Văn hóa

Chưa có bằng tốt nghiệp Đại học - chưa đảm bảo 

theo Khoản 1, Điều 1trong Phương án tuyển 

dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt 

tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV ngày 

13/9/2025 

2 Tòng Thị Duyên 08/04/1996 Thái ĐH

Sư phạm tiếng 

anh;

 Ngôn ngữ Anh

Xã Quài Tở, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Tiếng Anh

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh nhưng không có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm

3 Vàng Thị Mai 21/11/2001 Mông ĐH
Sư phạm tiếng 

anh; Ngôn ngữ 
UDCNTTCB

Xã Xa Dung, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Tiếng Anh

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh nhưng không có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GV THCS

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025 -2026

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2  KỲ TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC  UBND XÃ, PHƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026

Chưa có bằng tốt nghiệp  - chưa đảm bảo điều 

kiện theo Khoản 1, Điều 1 Phương án tuyển 

dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt 

tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV ngày 

13/9/2025 

(Kèm theo Thông báo số                  /TB - HĐTD  ngày         /tháng 10 /năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2025 -2026)
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1 Nguyễn Xuân Khang 18/11/2002 Kinh ĐH Văn học UDCNTTCB
Xã Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình
Ngữ văn

Chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS.

2 Nguyễn Văn Hoàng 28/02/2002 Kinh ĐH Sư phạm Toán
Phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh 
Toán

Chưa có bằng tốt nghiệp đại học tại thời điểm dự 

tuyển

3 Quàng Văn Thanh 28/10/1985 Thái ĐH
Huấn luyện thể 

thao

Xã Mường Nhà, 

tỉnh Điện Biên
DTTS GDTC

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không 

phù hợp với vị trí dự tuyển (Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

4 Nguyễn Thị Mĩ Linh 25/01/2001 Kinh ĐH Ngôn ngữ Anh

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên

Tiếng Anh

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không 

phù hợp với vị trí dự tuyển (Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên 

5 Vừ A Sình 06/8/1995 Mông ĐH Trồng trọt
UDCNTTCB; TA; 

CCBDNVSP

Xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Công nghệ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp 

không phù hợp với vị trí dự tuyển gv THCS ( 

Chương trình bồi dưỡng NVSP dành cho trình 

độ sơ cấp)

6 Phạm Thị Nga 22/3/2002 Kinh ĐH
Công nghệ thông 

tin
CCBDNVSP

Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
Tin học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không 

phù hợp với vị trí dự tuyển (Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên 

Đại học, cao đẳng, trung cấp; giảng viên báo cáo 

viên trường chính trị tỉnh, trung tâm dồi dưỡng 

cấp huyện và tương đương).

7 Vũ Hải Anh 01/12/2001 Kinh ĐH

Lịch sử đảng 

cộng sản Việt 

Nam

CCBDNVSP

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Lịch sử
Chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: NHÂN VIÊN

1 Bùi Thị Hà 25/10/1992 Kinh ĐH
Tài chính ngân 

hàng

Phường Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên

Kế toán

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025  (Bằng cử nhân ngành Tài 

chính ngân hàng).

2 Đỗ Trung Kiên 17/09/2000 Kinh ĐH
Tài chính ngân 

hàng

Phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Kế toán

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025 (Bằng cử nhân ngành Tài chính 

ngân hàng).
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3 Lù Kiều Loan 28/9/2002 Thái ĐH
Tài chính ngân 

hàng
UDCNTTCB

Phường Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên

DTTS Kế toán

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tạiQuyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025  (Bằng cử nhân ngành Tài chính 

ngân hàng).

4 Lù Go Dè 03/2/1997 Hà Nhì ĐH
Hành chính văn 

phòng

Xã Sín Thầu, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt (Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Hành 

chính văn phòng; chứng chỉ Thư viện - Thiết bị 

trường học).

5 Sùng Thị Dợ 16/11/1999 Mông ĐH Luật

UDCNTTCB; 

Tiếng anh; Giấy 

xác nhận tham 

gia khóa học 

nghiệp vụ thông 

tin thư viện

Xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tạiQuyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Đại học 

ngành Luật, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

chuyên ngành thông tin - thư viện).

6 Hạng A Dùa 04/08/1994 Mông Trung cấp
Thư viện - thiết 

bị
ƯDCNTTCB

Xã nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Trung 

cấp Thư viện - Thiết bị dạy học).

7 Vì Thị Lả 10/7/1986 Thái Trung cấp
Thư viện thiết bị 

trường học

Xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Trung 

cấp Thư viện - Thiết bị trường học).

8 Hờ A Lùng 03/04/1987 Mông CĐ Sư phạm Toán Thư viện
Xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư 

phạm Toán học (chuyên trình Toán - Lý), chứng 

chỉ Thư viện).
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9 Pờ  Phu Lứ 08/9/1997 Hà Nhì CĐ Dịch vụ pháp lý CC thư viện
Xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025 (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

ngành dịch vụ pháp lý, chứng chỉ Thư viện).

10 Lò Văn Năm 19/05/1991 Thái Trung cấp Pháp luật ƯDCNTTCB
Xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025 (Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

ngành pháp luật, chứng chỉ Thư viện - Thiết bị 

trường học).

11 Nguyễn Thị Kiều Ngân 18/10/1992 Thái ĐH
Quản trị văn 

phòng

Xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tạiQuyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Đại học ngành 

Quản trị văn phòng, chứng chỉ nghiệp vụ Văn 

thư - Lưu trữ).

12 Vù Hừ Pứ 04/9/1996 Hà Nhì Trung cấp
Thư viện thiết bị 

trường học

Xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-SNV 

ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

ngành Hành chính văn phòng, chứng chỉ Thư 

viện - Thiết bị trường học).

13 Chớ A Thông 07/81993 Mông Trung cấp
Thư viện thiết bị 

trường học

Xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt (Bằng tốt nghiệp Trung cấp Thư viện - 

Thiết bị trường học).

14 Pờ Minh Thu 17/7/2000 Hà Nhì ĐH Luật

CCTA; CC Tin; 

CC Thư viện 

thiết bị trường 

học

Xã Sín Thầu, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Thư viện

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại số 2656/QĐ-SNV ngày 

13/9/2025 (Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Luật, 

chứng chỉ Thư viện - Thiết bị trường học).
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15 Tống Thanh Phương 27/2/1980 Kinh ĐH
Sư phạm Tiếng 

Pháp

Phường Từ Liêm, 

TP. Hà Nội

Tư vấn học 

sinh

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại số 2656/QĐ-SNV ngày 

13/9/2025(Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng 

Pháp sư phạm).

16 Lò Văn Cương 11/12/1994 Thái Trung cấp
Hành chính văn 

phòng

Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Văn thư

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025  (Bằng tốt nghiệp Trung 

cấp ngành Hành chính văn phòng, chưa có 

chứng chỉ nghiệp vụ văn thư).

17 Quàng Văn Kẻo 07/9/1996 Kháng CĐ
Ngành Luật 

chung
UDCNTTCB

Xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên
DTTS Văn thư

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025 (Bằng tốt nghiệp Đại học 

ngành Luật, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ văn 

thư).

18 Lò Văn Piếng 03/2/1987 Thái TC
Hành chính văn 

phòng

Tin học ứng 

dụng

Xã Mường 

Phăng, tỉnh Điện 

Biên

DTTS Văn thư

Chuyên ngành đào tạo không có trong phương 

án KH tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt  tại Quyết định số  2656/QĐ-

SNV ngày 13/9/2025 (Bằng tốt nghiệp trung cấp 

ngành Hành chính văn phòng, chưa có chứng chỉ 

nghiệp vụ văn thư).

Tổng số: 31 thí sinh./.
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